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VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

HIỆN HÀNH 

DỰ THẢO VĂN BẢN QPPL SỬA 
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I. Nội dung Quyết định 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương 

năm 2015; 

Căn cứ Luật Khí tượng thủy văn năm 2015; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật năm 2015 

Căn cứ Luật Phòng, chống thiên tai năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 

15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một 

số điều của Luật Khí tượng thủy văn; 

Căn cứ Nghị định số 48/2020/NĐ-CP ngày 

15/4/2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 38/2016/NĐ-CP 

ngày 15/5/2016 quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật khí tượng thủy văn; 

Căn cứ Nghị định số 160/2018/NĐ-CP ngày 

29/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên 

tai; 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương số 72/2025/QH15;  

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật số 64/2025/QH15 được sửa đổi, 

bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Khí tượng thủy văn số 

90/2015/QH13; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của 15 Luật trong lĩnh vực nông nghiệp 

và môi trường số 146/2025/QH15;  

Căn cứ Luật Phòng, chống thiên tai số 

33/2013/QH13 được sửa đổi, bổ sung bởi 

Luật số 60/2020/QH14; 

Căn cứ Nghị định số 78/2025/NĐ-CP 

ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và biện pháp 

để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban 

hành văn bản quy phạm pháp luật được 

Thay thế các căn cứ đã hết hiệu 

lực thi hành và bổ sung các căn 

cứ sửa đổi, bổ sung các căn cứ 

trong Quyết định. 
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Căn cứ Thông tư số 07/2016/TT-BTNMT 

ngày 16/5/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường quy định các bộ dữ liệu, chuẩn dữ liệu 

và xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu Khí tượng 

thủy văn quốc gia;  

Căn cứ Quyết định số 03/2020/QĐ-TTg ngày 

13/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy 

định về dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên 

tai; 

sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 

187/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 

2025 của Chính phủ;   

Căn cứ Nghị định số 131/2025/NĐ-CP 

ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ 

quy định phân định thẩm quyền của chính 

quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực 

quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và 

Môi trường;  

Căn cứ Nghị định số 136/2025/NĐ-CP 

ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ 

quy định phân quyền, phân cấp trong 

lĩnh vực nông nghiệp và môi trường; 

Căn cứ Nghị định số 38/2016/NĐ-CP 

ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều của Luật 

Khí tượng thủy văn được sửa đổi, bổ 

sung bởi Nghị định số 48/2020/NĐ-CP 

ngày 15 tháng 4 năm 2020 của Chính 

phủ;   

Căn cứ Nghị định số 66/2021/NĐ-CP 

ngày 06 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của 

Luật Phòng, chống thiên tai và Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, 

chống thiên tai và Luật Đê điều; 

Căn cứ Nghị quyết số 1670/NQ-

UBTVQH ngày 16 tháng 6 năm 2025 của 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp 

xếp các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh 

Lai Châu năm 2025; 

Căn cứ Thông tư số 21/2025/TT-

BNNMT ngày 19 tháng 6 năm 2025 của 
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Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi 

trường quy định phân cấp, phân định 

thẩm quyền quản lý nhà nước trong lĩnh 

vực khí tượng thủy văn; 

Căn cứ Quyết định số 18/2021/QĐ-TTg 

ngày 22 tháng 4 năm 2021 của Thủ tướng 

Chính phủ quy định về dự báo, cảnh báo, 

truyền tin thiên tai và cấp độ rủi ro thiên 

tai. 

II. Nội dung Quy chế 

Điều 5. Nội dung phối hợp 

4. Tham mưu UBND tỉnh cấp, gia hạn, đình 

chỉ, thu hồi giấy phép hoạt động dự báo, cảnh 

báo khí tượng thủy văn đối với tổ chức, cá 

nhân theo quy định của Luật Khí tượng thủy 

văn. 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 

5 của Quy chế ban hành kèm theo 

Quyết định như sau: 

4. Tham mưu UBND tỉnh cấp; sửa đổi, 

bổ sung, gia hạn; cấp lại giấy phép hoạt 

động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy 

văn đối với tổ chức, cá nhân theo quy 

định của Luật Khí tượng thủy văn; Phê 

duyệt nội dung trao đổi thông tin, dữ liệu 

khí tượng thủy văn, giám sát biến đổi khí 

hậu với tổ chức quốc tế, tổ chức, cá nhân 

nước ngoài không thuộc điều ước quốc tế 

mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

là thành viên đối với thông tin, dữ liệu 

khí tượng thủy văn, giám sát biến đổi khí 

hậu trong địa giới hành chính của tỉnh. 

- Căn cứ theo quy định tại Phụ 

lục X ban hành kèm theo Nghị 

quyết số 66.19/2026/NQ-CP 

ngày 18/5/2026 của Chính phủ 

về cắt giảm, phân quyền, đơn 

giản hoá thủ tục hành chính và 

cắt giảm, đơn giản hoá điều 

kiện kinh doanh thuộc phạm vi 

quản lý của Bộ Nông nghiệp và 

Môi trường theo đó thực hiện 

cắt giảm thủ tục hành chính 

“Phê duyệt kế hoạch tác động 

vào thời tiết trong địa giới hành 

chính của tỉnh”;  

- Căn cứ theo Quyết định số 

1858/QĐ-BNNMT ngày 

22/5/2026 về việc công bố thủ 

tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh 

vực khí tượng thủy văn thuộc 

phạm vi chức năng quản lý của 

Bộ Nông nghiệp và Môi trường 

và Quyết định số 1312/QĐ-

UBND ngày 28/6/2026 của 
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UBND tỉnh về việc công bố 

Danh mục thủ tục hành chính 

được sửa đổi, bổ sung; bãi bỏ 

và phê duyệt Quy trình nội bộ 

giải quyết thủ tục hành chính 

thuộc phạm vi chức năng quản 

lý của Sở Nông nghiệp và Môi 

trường tỉnh Lai Châu để tham 

mưu UBND tỉnh thẩm định, 

phê duyệt thủ tục hành chính 

lĩnh vực khí tượng thuỷ văn 

thuộc thẩm quyền của UBND 

tỉnh bao gồm 04 thủ tục hành 

chính “ Cấp giấy phép hoạt 

động dự báo, cảnh báo khí 

tượng thủy 

văn; Sửa đổi, bổ sung, gia hạn 

giấy phép hoạt động dự báo, 

cảnh báo khí tượng thủy văn; 

Cấp lại giấy phép hoạt động dự 

báo, cảnh báo khí tượng thủy 

văn; Phê duyệt nội dung trao 

đổi thông tin, dữ liệu khí tượng 

thủy văn, giám sát biến đổi khí 

hậu với tổ chức quốc tế, tổ 

chức, cá nhân nước ngoài 

không thuộc điều ước quốc tế 

mà Cộng hòa 

xã hội chủ nghĩa Việt Nam là 

thành viên đối với thông tin, dữ 

liệu khí tượng thủy văn, giám 

sát biến đổi khí hậu trong địa 

giới hành chính của tỉnh”. 
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Điều 6. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị 

1. Sở Tài nguyên và Môi trường 

a) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên 

quan tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản 

hướng dẫn thực hiện quy định của pháp luật 

về khí tượng thủy văn.  

b) Tham mưu UBND tỉnh cấp, gia hạn, đình 

chỉ, thu hồi giấy phép hoạt động dự báo, cảnh 

báo khí tượng thủy văn thuộc thẩm quyền của 

UBND tỉnh. 

c) Quản lý hoạt động quan trắc, dự báo, cảnh 

bảo, thông tin, dữ liệu và hoạt động cung cấp 

dịch vụ khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh; 

theo dõi, đánh giá việc khai thác, sử dụng tin 

dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn phục vụ 

phát triển kinh tế xã hội, phòng chống thiên tai 

trên địa bàn tỉnh. 

d) Chủ trì, tổ chức thẩm định, thẩm tra, đánh 

giá và chịu trách nhiệm về việc khai thác, sử 

dụng thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn 

trong các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, 

chương trình, dự án phát triển kinh tế xã hội 

theo quy định.  

đ) Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành 

tỉnh và các đơn vị liên quan xây dựng kế 

hoạch phát triển mạng lưới khí tượng thủy văn 

chuyên dùng của tỉnh; quản lý việc quan trắc, 

thu thập, truyền tin và lưu giữ tài liệu về các 

yếu tố khí tượng thủy văn của trạm khí tượng 

thủy văn chuyên dùng trên địa bàn. 

e) Chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan 

thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, giải 

quyết khiếu nại, tố cáo về khí tượng thủy văn; 

Điều 2. Sửa đổi, bổ sung một số khoản 

tại Điều 6 của Quy chế như sau: 

1. Sửa đổi tên khoản 1; sửa đổi, bổ sung 

điểm b, đ và e khoản 1 và bổ sung điểm i, 

k, l vào sau điểm h khoản 1 như sau:  

“1. Sở Nông nghiệp và Môi trường 
b) Tham mưu UBND tỉnh cấp; sửa đổi, 

bổ sung, gia hạn; cấp lại giấy phép hoạt 

động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy 

văn đối với tổ chức, cá nhân theo quy 

định của Luật Khí tượng thủy văn; Phê 

duyệt nội dung trao đổi thông tin, dữ liệu 

khí tượng thủy văn, giám sát biến đổi khí 

hậu với tổ chức quốc tế, tổ chức, cá nhân 

nước ngoài không thuộc điều ước quốc tế 

mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

là thành viên đối với thông tin, dữ liệu 

khí tượng thủy văn, giám sát biến đổi khí 

hậu trong địa giới hành chính của tỉnh. 

đ) Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, 

ngành tỉnh và các đơn vị liên quan xây 

dựng kế hoạch phát triển mạng lưới khí 

tượng thủy văn chuyên dùng của tỉnh 

phục vụ sản xuất nông nghiệp, công tác 

phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu 

nạn tỉnh; quản lý việc quan trắc, thu thập, 

truyền tin và lưu giữ tài liệu về các yếu tố 

khí tượng thủy văn của trạm khí tượng 

thủy văn chuyên dùng trên địa bàn. 

e) Chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên 

quan thực hiện công tác kiểm tra, giải 

quyết khiếu nại, tố cáo về khí tượng thủy 

văn; xử lý theo thẩm quyền các vi phạm 

- Sửa đổi, bổ sung Điều 6 

trách nhiệm của các cơ quan, 

đơn vị: Thực hiện mô hình 

chính quyền địa phương 02 

cấp, hiện nay không còn Ủy 

ban nhân dân cấp huyện; đồng 

thời cơ cấu tổ chức các sở 

chuyên môn đã được sắp xếp, 

trong đó Sở Tài nguyên và Môi 

trường hợp nhất với Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn 

(Văn phòng thường trực Ban 

Chỉ huy phòng, chống thiên tai 

và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh) 

thành lập Sở Nông nghiệp và 

Môi trường; Sở Khoa học và 

Công nghệ hợp nhất với Sở 

Thông tin và Truyền thông 

thành lập Sở Khoa học và Công 

nghệ; Sở Tài chính hợp nhất 

với Sở Kế hoạch và Đầu tư 

thành lập Sở Tài chính; Đài 

Phát thanh và Truyền hình tỉnh, 

Báo Lai Châu hợp nhất thành 

Báo và phát thanh, truyền hình 

Lai Châu; Bộ Tài nguyên và 

Môi trường hợp nhất với Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn thành lập Bộ Nông nghiệp 

và Môi trường; Ban Chỉ huy 

phòng chống thiên tai và tìm 

kiếm cứu nạn tỉnh đổi tên thành 

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự 
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xử lý theo thẩm quyền các vi phạm về hành 

lang kỹ thuật công trình khí tượng thủy văn; 

thẩm định tiêu chuẩn kỹ thuật của công trình, 

thiết bị đo của công trình khí tượng thủy văn 

chuyên dùng, thiết bị quan trắc, định vị sét do 

địa phương xây dựng bằng nguồn vốn ngân 

sách nhà nước. 

f) Phối hợp với các cơ quan có liên quan tuyên 

truyền, phổ biến thông tin, kiến thức, văn bản 

quy phạm pháp luật về khí tượng thủy văn 

nhằm nâng cao nhận thức về lĩnh vực khí 

tượng thủy văn cho cán bộ quản lý các cấp và 

cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh. 

g) Quản lý, lưu trữ thông tin, dữ liệu; xây 

dựng cơ sở dữ liệu khí tượng thủy văn trên địa 

bàn tỉnh theo quy định tại khoản 1, Điều 5 của 

Thông tư 07/2016/TT-BTNMT ngày 

16/5/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường 

quy định các bộ dữ liệu, chuẩn dữ liệu và xây 

dựng, quản lý cơ sở dữ liệu khí tượng thủy 

văn quốc gia. 

h) Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, địa 

phương tổng hợp nhu cầu và lập dự toán ngân 

sách nhà nước và các nguồn khác hàng năm 

đảm bảo thực hiện Chương trình, kế hoạch, 

quy hoạch, nhiệm vụ, đề án và dự án thuộc 

lĩnh vực khí tượng thủy văn phục vụ nhu cầu 

phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. 

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

a) Theo dõi và chỉ đạo chủ đập, hồ chứa thủy 

lợi thuộc trường hợp phải quan trắc khí tượng 

thủy văn theo quy định tại khoản 1, 2 và 3, 

Điều 1 của Nghị định số 48/2020/NĐ-CP 

hành chính trong lĩnh vực khí tượng thuỷ 

văn; thẩm định tiêu chuẩn kỹ thuật của 

công trình, thiết bị đo của công trình khí 

tượng thủy văn chuyên dùng, thiết bị 

quan trắc, định vị sét do địa phương xây 

dựng bằng nguồn vốn ngân sách nhà 

nước. 

i) Theo dõi và chỉ đạo chủ đập, hồ chứa 

thủy lợi thuộc trường hợp phải quan trắc 

khí tượng thủy văn theo quy định tại 

khoản 1, 2 và 3 Điều 3 của Nghị định số 

38/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều 

của Luật Khí tượng thủy văn được sửa 

đổi , bổ sung tại khoản 1 Điều 1 của Nghị 

định số 48/2020/NĐ-CP ngày 15/4/2020 

của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 38/2016/NĐ-CP 

ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều của Luật Khí tượng 

thủy văn. 

k) Phối hợp với Đài Khí tượng thủy văn 

tỉnh thu thập, cập nhật và tổng hợp các 

thông tin, số liệu về các hiện tượng thời 

tiết cực đoan ảnh hưởng đến lâm nghiệp, 

nông nghiệp và nuôi trồng thủy văn trên 

cơ sở đó, báo cáo và đề xuất, kiến nghị 

UBND tỉnh các biện pháp ứng phó, khắc 

phục; xây dựng kế hoạch phát triển mạng 

lưới khí tượng thủy văn chuyên dùng 

phục vụ sản xuất nông nghiệp, công tác 

phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu 

nạn tỉnh.  

tỉnh. 

Do đó nội dung chỉnh sửa 

nhằm chuyển thẩm quyền, trách 

nhiệm quản lý của UBND cấp 

huyện, thành phố sang UBND 

các xã, phường là cấp trực tiếp 

quản lý địa bàn. 

- Trách nhiệm Sở Nông nghiệp 

và Môi trường 

+ Nội dung b) Tham mưu 

UBND tỉnh thẩm định thủ tục 

hành chính về lĩnh vực Khí 

tượng thuỷ văn được giải trình 

tại Điều 1. 

+ Nội dung đ, i, k, l): Cập nhật 

thêm thiệm vụ do nội dung 

phòng chống thiên tai và tìm 

kiếm cứu nạn tỉnh thuộc trách 

nhiệm của Sở. 

+ Nội dung e): Theo quy định 

hiện hành về chức năng, nhiệm 

vụ và cơ cấu tổ chức, Sở Nông 

nghiệp và Môi trường không 

còn thực hiện chức năng thanh 

tra; do đó, các nội dung liên 

quan đến nhiệm vụ thanh tra 

cần được rà soát, điều chỉnh 

cho phù hợp. 

- Sở Công thương: Chỉnh sửa 

trích dẫn văn bản theo quy định 

hiện hành. 

- Sở Khoa học và Công nghệ: 

Bổ sung thêm 02 nhiệm vụ của 
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ngày 15/4/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 

38/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khí 

tượng thủy văn. 

b) Phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường, 

Đài Khí tượng thủy văn tỉnh thu thập, cập nhật 

và tổng hợp các thông tin, số liệu về các hiện 

tượng thời tiết cực đoan ảnh hưởng đến lâm 

nghiệp, nông nghiệp và nuôi trồng thủy văn; 

trên cơ sở đó, báo cáo và đề xuất, kiến nghị 

UBND tỉnh các biện pháp ứng phó, khắc 

phục. 

c) Tiếp nhận các bản tin dự báo, cảnh báo về 

khí tượng thủy văn do Đài Khí tượng thủy văn 

tỉnh cung cấp, xử lý thông tin theo chức năng 

để chỉ đạo kịp thời sản xuất nông, lâm nghiệp 

và nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh. 

d) Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, 

Đài khí tượng thủy văn tỉnh xây dựng kế 

hoạch phát triển mạng lưới khí tượng thủy văn 

chuyên dùng phục vụ sản xuất nông nghiệp, 

công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm 

cứu nạn tỉnh.  

3. Sở Công Thương 

a) Tiếp nhận các dự báo, cảnh bảo về khí 

tượng thủy văn do Đài khí tượng thủy văn tỉnh 

cung cấp để chỉ đạo vận hành các hồ chứa 

thủy điện theo thẩm quyền. 

b) Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường 

trong việc thẩm định đánh giá việc khai thác, 

sử dụng thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn 

phục vụ thiết kế xây dựng các dự án thủy điện 

l) Tiếp nhận bản tin dự báo, cảnh báo 

khí tượng thủy văn; kịp thời tham mưu 

Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ huy 

phòng thủ dân sự tỉnh ban hành văn bản 

chỉ đạo, chỉ huy triển khai thực hiện các 

biện pháp ứng phó thiên tai; nội dung 

văn bản phù hợp với nội dung bản tin dự 

báo, cảnh báo, thực tế diễn biến thiên tai 

tại địa phương.”. 

2. Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 3 như 

sau: 

“b) Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi 

trường trong việc thẩm định đánh giá 

việc khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu 

khí tượng thủy văn phục vụ thiết kế xây 

dựng các dự án thủy điện trên địa bàn 

tỉnh theo quy định tại Điều 22 Nghị định 

số 38/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 và 

Điều 24 Nghị định số 38/2016/NĐ-CP 

ngày 15/5/2016 được sửa đổi, bởi sung 

bởi khoản 9 Điều 1 Nghị định số 

48/2020/NĐ-CP ngày 15/4/2020 của 

Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 38/2016/NĐ-CP 

ngày 15/5/2016; quản lý việc quan trắc, 

cung cấp thông tin, dữ liệu quan trắc khí 

tượng thủy văn của chủ đập, hồ chứa 

công trình thủy điện thuộc trường hợp 

phải quan trắc khí tượng thủy văn và 

cung cấp thông tin về khí tượng thủy văn 

theo quy định tại khoản 1, 2 và 3 Điều 3 

của Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 

15/5/2016 của Chính phủ quy định chi 

Sở Thông tin và Truyền thông 

do sát nhập Sở. 

- Sở Văn hóa, thể thao và du 

lịch: Chỉnh sửa trích dẫn văn 

bản theo quy định hiện hành; 

UBND tỉnh Lai Châu đã ban 

hành Quyết định số 

11/2025/QĐ-UBND ngày 

28/02/2025 quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch tỉnh Lai 

Châu, có hiệu lực từ ngày 
01/3/2025 trong đó có nội dung 

chuyển nhiệm vụ về truyền 

thông của Sở Thông tin và 

Truyền thông trước đây thành 

nhiệm vụ của Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch. 

- Sở Tài chính: Bổ sung thêm 

02 nhiệm vụ của Sở Kế hoạch 

và Đầu tư do sát nhập Sở. 

- Sở Xây dựng: Chỉnh sửa lại 

Sở Nông nghiệp và Môi 

trường; UBND các xã, phường; 

trích dẫn văn bản theo quy định 

hiện hành và nội dung quy 

hoạch vùng, quy hoạch liên 

vùng cho phù hợp điều kiện 

thực tế. 

- UBND các xã, phường: Bổ 

sung thêm 2 nhiệm vụ quy định 

tại Điều 33 Nghị định số 
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trên địa bàn tỉnh theo quy định tại Điều 22, 

Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 

và khoản 9, Điều 1, Nghị định số 

48/2020/NĐ-CP ngày 15/4/2020 của Chính 

phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 

định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016; quản 

lý việc quan trắc, cung cấp thông tin, dữ liệu 

quan trắc khí tượng thủy văn của chủ đập, hồ 

chứa công trình thủy điện thuộc trường hợp 

phải quan trắc khí tượng thủy văn và cung cấp 

thông tin về khí tượng thủy văn theo quy định 

tại khoản 1, 2 và 3, Điều 1 của Nghị định số 

48/2020/NĐ-CP ngày 15/4/2020 của Chính 

phủ.  

4. Sở Khoa học và Công nghệ 

a) Chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi 

trường, Đài khí tượng thủy văn tỉnh đề xuất 

UBND tỉnh nhiệm vụ, đề tài nghiên cứu khoa 

học công nghệ về khí tượng thủy văn. 

b) Tham gia kiểm tra, thẩm định tiêu chuẩn kỹ 

thuật của công trình, thiết bị đo của công trình 

khí tượng thủy văn chuyên dùng; thiết bị quan 

trắc, định vị sét do địa phương xây dựng bằng 

nguồn vốn ngân sách nhà nước. 

5. Sở Văn hóa, thể thao và du lịch 

a) Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường 

tuyên truyền phổ biến, thông tin, kiến thức, 

văn bản quy phạm pháp luật về khí tượng thủy 

văn cho cán bộ, công chức, viên chức, người 

lao động, Nhân dân các dân tộc trong tỉnh và 

các đơn vị kinh doanh cáp treo phục vụ hoạt 

động tham quan, du lịch trên địa bàn tỉnh. 

b) Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường 

tiết một số điều của Luật Khí tượng thủy 

văn được sửa đổi , bổ sung tại khoản 1 

Điều 1 của Nghị định số 48/2020/NĐ-CP 

ngày 15/4/2020 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 

38/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của 

Chính phủ.”. 

3. Bổ sung điểm c vào sau điểm b 

khoản 4 như sau:  
“c) Chủ trì, thẩm định các chương trình, 

dự án về khí tượng thủy văn có ứng dụng 

công nghệ thông tin trên địa bàn; tổ chức 

thực hiện các dự án đầu tư về công nghệ 

thông tin trong lĩnh vực khí tượng thủy 

văn do UBND tỉnh giao.  

4. Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 5 và 

bổ sung c vào sau điểm b khoản 5 như 

sau:  
“b) Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi 

trường trong việc thẩm định đánh giá 

việc khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu 

khí tượng thủy văn phục vụ thiết kế xây 

dựng các dự án cáp treo phục vụ hoạt 

động tham quan, du lịch; quản lý việc 

quan trắc, cung cấp thông tin, dữ liệu 

quan trắc khí tượng thủy văn của chủ đầu 

tư dự án cáp treo phục vụ hoạt động tham 

quan, du lịch theo quy định tại khoản 1, 2 

và 3 Điều 3 của Nghị định số 

38/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều 

của Luật Khí tượng thủy văn được sửa 

đổi , bổ sung tại khoản 1 Điều 1 của Nghị 

131/2025/NĐ-CP ngày 12 

tháng 6 năm 2025 của Chính 

phủ quy định phân định thẩm 

quyền của chính quyền địa 

phương 02 cấp trong lĩnh vực 

quản lý nhà nước của Bộ Nông 

nghiệp và Môi trường 
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trong việc thẩm định đánh giá việc khai thác, 

sử dụng thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn 

phục vụ thiết kế xây dựng các dự án cáp treo 

phục vụ hoạt động tham quan, du lịch; quản lý 

việc quan trắc, cung cấp thông tin, dữ liệu 

quan trắc khí tượng thủy văn của chủ đầu tư 

dự án cáp treo phục vụ hoạt động tham quan, 

du lịch theo quy định tại khoản 1, 2 và 3, Điều 

1 của Nghị định số 48/2020/NĐ-CP ngày 

15/4/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Nghị định số 38/2016/NĐ-CP 

ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều của Luật Khí tượng thủy văn. 

6. Sở Kế hoạch và Đầu tư 

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan 

tổng hợp kế hoạch đầu tư,  tham mưu UBND 

tỉnh phân bổ vốn đầu tư công đầu tư xây dựng 

các trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng và 

hoạt động khí tượng thủy văn khác của tỉnh 

phục vụ phát triển kinh tế -xã hội và phòng, 

chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu 

của tỉnh. 

b) Khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu khí 

tượng, thủy văn phục vụ công tác tham mưu 

cho Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, UBND 

tỉnh trong công tác chỉ đạo, điều hành, lập quy 

hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án phát 

triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh. 

7. Sở Tài chính 

Căn cứ khả năng cân đối ngân sách, tham mưu 

cho UBND tỉnh bố trí kinh phí thực hiện các 

nhiệm vụ về khí tượng, thủy văn đã được 

UBND tỉnh phê duyệt và thực hiện quyết toán 

định số 48/2020/NĐ-CP ngày 15/4/2020 

của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 38/2016/NĐ-CP 

ngày 15/5/2016 của Chính phủ.”. 

c) Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp 

và Môi trường, Đài khí tượng thủy văn 

tỉnh, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh 

đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đăng tải 

thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn, 

thông tin về phòng chống, giảm nhẹ thiên 

tai, an toàn cứu nạn, cứu hộ và các thông 

tin khẩn cấp khác trên địa bàn tỉnh theo 

quy định pháp luật.”. 

5. Sửa đổi, bổ sung khoản 7 như sau: 

“a) Căn cứ khả năng cân đối ngân sách, 

tham mưu cho UBND tỉnh bố trí kinh phí 

thực hiện các nhiệm vụ về khí tượng, 

thủy văn đã được UBND tỉnh phê duyệt 

và thực hiện quyết toán nguồn kinh phí 

đã giao theo quy định của Luật Ngân 

sách Nhà nước và các văn bản pháp luật 

khác có liên quan. 

b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên 

quan tổng hợp kế hoạch đầu tư,  tham 

mưu UBND tỉnh phân bổ vốn đầu tư 

công đầu tư xây dựng các trạm khí tượng 

thủy văn chuyên dùng và hoạt động khí 

tượng thủy văn khác của tỉnh phục vụ 

phát triển kinh tế -xã hội và phòng, chống 

thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu 

của tỉnh. 

c) Khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu 

khí tượng, thủy văn phục vụ công tác 



10 

nguồn kinh phí đã giao theo quy định của Luật 

Ngân sách Nhà nước và các văn bản pháp luật 

khác có liên quan. 

8. Sở Thông tin và Truyền thông 

a) Chủ trì, thẩm định các chương trình, dự án 

về khí tượng thủy văn có ứng dụng công nghệ 

thông tin trên địa bàn; tổ chức thực hiện các 

dự án đầu tư về công nghệ thông tin trong lĩnh 

vực khí tượng thủy văn do UBND tỉnh giao. 

b) Chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi 

trường, Đài khí tượng thủy văn tỉnh, Ban Chỉ 

huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu 

nạn của tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, 

đăng tải thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn, 

thông tin về phòng chống, giảm nhẹ thiên tai, 

an toàn cứu nạn, cứu hộ và các thông tin khẩn 

cấp khác trên địa bàn tỉnh theo quy định pháp 

luật. 

9. Sở Xây dựng 

a) Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, 

UBND các huyện, thành phố nơi có công trình 

khí tượng thủy văn để cấp giấy phép xây dựng 

không ảnh hưởng đến hành lang kỹ thuật công 

trình khí tượng thủy văn theo quy định tại 

Điều 6, Điều 7, Nghị định số 38/2016/NĐ-CP 

ngày 15/5/2016 và khoản 5, Điều 1, Nghị định 

số 48/2020/NĐ-CP ngày 15/4/2020 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 

định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của 

Luật Khí tượng thủy văn. 

b) Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường 

trong việc quy hoạch phát triển mạng lưới 

tham mưu cho Tỉnh ủy, Hội đồng nhân 

dân tỉnh, UBND tỉnh trong công tác chỉ 

đạo, điều hành, lập quy hoạch, kế hoạch, 

chương trình, dự án phát triển kinh tế xã 

hội trên địa bàn tỉnh.”. 

6. Sửa đổi, bổ sung khoản 9 như sau: 

“a) Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi 

trường, UBND các xã, phường nơi có 

công trình khí tượng thủy văn để cấp giấy 

phép xây dựng không ảnh hưởng đến 

hành lang kỹ thuật công trình khí tượng 

thủy văn theo quy định tại Điều 6, Điều 7 

Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 

15/5/2016 và Điều 8 Nghị định số 

38/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 được 

sửa đổi, bổ sung bởi khoản 5, Điều 1 

Nghị định số 48/2020/NĐ-CP ngày 

15/4/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 

38/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của 

Chính phủ.”. 

b) Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi 

trường trong việc quy hoạch phát triển 

mạng lưới trạm quan trắc khí tượng thủy 

văn đảm bảo phù hợp với quy hoạch đô 

thị, quy hoạch vùng, quy hoạch liên 

vùng, quy hoạch xây dựng khu chức năng 

và quy hoạch phát triển điểm dân cư 

nông thôn.”. 

7. Sửa đổi tên khoản 12 như sau: 

“12. Báo và phát thanh, truyền hình Lai 

Châu”. 

8. Sửa đổi tên khoản 13 và bổ sung điểm 
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trạm quan trắc khí tượng thủy văn đảm bảo 

phù hợp với quy hoạch đô thị, quy hoạch vùng 

liên huyện, quy hoạch vùng huyện, quy hoạch 

xây dựng khu chức năng và quy hoạch phát 

triển điểm dân cư nông thôn. 

10. Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy 

phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn 

tỉnh.  

a) Tiếp nhận bản tin dự báo, cảnh báo khí 

tượng thủy văn; kịp thời tham mưu Ban Chỉ 

huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu 

nạn cấp tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo, chỉ 

huy triển khai thực hiện các biện pháp ứng 

phó thiên tai; nội dung văn bản phù hợp với 

nội dung bản tin dự báo, cảnh báo, thực tế 

diễn biến thiên tai tại địa phương. 

b) Phối hợp với Đài khí tượng thủy văn tỉnh 

đánh giá việc khai thác, sử dụng tin dự báo, 

cảnh báo khí tượng thủy văn phục vụ công tác 

phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. 

11. Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Lai Châu 

a) Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường 

thẩm định và chịu trách nhiệm về hồ sơ cấp, 

gia hạn, điều chỉnh, thu hồi giấy phép hoạt 

động của công trình khí tượng thủy văn 

chuyên dùng; hướng dẫn, kiểm tra việc thực 

hiện hoạt động của công trình khí tượng thủy 

văn chuyên dùng ở địa phương; tiếp nhận, 

quản lý, lưu trữ và cung cấp thông tin, dữ liệu 

quan trắc khí tượng thủy văn do Chủ các trạm 

khí tượng thủy văn chuyên dùng cung cấp 

theo quy định tại khoản 1, khoản 3, Điều 1 của 

Nghị định số 48/2020/NĐ-CP ngày 15/4/2020 

đ, e vào sau điểm d khoản 13 như sau:  

“13. UBND các xã, phường 

đ) Theo dõi việc chấp hành pháp luật, 

đánh giá, khai thác, sử dụng tin dự báo, 

cảnh báo khí tượng thuỷ văn phục vụ 

phát triển kinh tế xã hội, phòng, chống 

thiên tai trên địa bàn theo quy định tại 

điểm a, điểm b khoản 2 Điều 53 Luật Khí 

tượng thuỷ văn. 

e) Tiếp nhận thông tin cảnh báo, dự báo 

thiên tai từ UBND cấp tỉnh và Ban Chỉ 

huy Phòng thủ dân sự tỉnh theo quy định 

tại khoản 3 Điều 60 Quyết định số 

18/2021/QĐ-TTg ngày 22/4/2021 của 

Thủ tướng Chính phủ quy định về dự 

báo, cảnh báo, truyền tin thiên tai và cấp 

độ rủi ro thiên tai.”. 
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của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 

15/5/2016.   

b) Chủ động ứng dụng tiến bộ kỹ thuật và 

công nghệ mới vào lĩnh vực dự báo, điều tra 

cơ bản khí tượng, thủy văn; nâng cao chất 

lượng trong việc phát báo, dự báo, thu nhận 

các bản tin khí tượng thủy văn. Cảnh báo kịp 

thời các hiện tượng khí hậu thời tiết nguy 

hiểm, lập nhóm zalo để gửi cảnh báo đến Văn 

phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh, Ban 

Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm 

cứu nạn tỉnh, Sở Tài nguyên và môi trường, 

Đài phát thanh truyền hình tỉnh, Báo Lai 

Châu, Cổng thông tin điện tử tỉnh,... theo quy 

định của Chính phủ. Bản tin cảnh báo, dự báo 

được cung cấp trong thời gian chậm nhất 15 

phút kể từ thời điểm hoàn thành bản tin dự 

báo, cảnh báo gần nhất; đồng thời thu nhận 

thông tin dữ liệu, cảnh báo bổ sung kịp thời 

thông tin về các hiện tượng thời tiết nguy 

hiểm theo chỉ đạo của UBND tỉnh. 

c) Phối hợp với các Sở, ban, ngành có liên 

quan tổ chức thẩm tra mức độ đầy đủ, độ 

chính xác các số liệu khí tượng thủy văn được 

sử dụng trong xây dựng quy hoạch, kế hoạch, 

chương trình, dự án phát triển kinh tế xã hội 

trên địa bàn tỉnh.  

d) Chủ động, phối hợp với Sở Tài nguyên và 

Môi trường, UBND các huyện, thành phố xác 

định hành lang kỹ thuật công trình khí tượng 

thủy văn ngoài thực địa, cắm mốc, công bố để 

phối hợp quản lý, bảo vệ công trình khí tượng 
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thủy văn quốc gia ngăn; kịp thời ngăn chặn 

các hành vi bị nghiêm cấm quy định tại Điều 8 

Luật khí tượng thủy văn. Thực hiện các hoạt 

động tư vấn, dịch vụ về khí tượng thủy văn 

theo quy định của pháp luật. 

đ) Quản lý, lưu trữ thông tin, dữ liệu; xây 

dựng cơ sở dữ liệu khí tượng thủy văn thuộc 

phạm vi quản lý; chịu trách nhiệm cung cấp 

đầy đủ, kịp thời, chính xác các thông tin, số 

liệu về khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh để 

phục vụ công tác tham mưu chỉ đạo, điều hành 

của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, UBND 

tỉnh, công tác lập quy hoạch, kế hoạch phát 

triển kinh tế xã hội, phòng, chống, giảm nhẹ 

thiên tai; xác nhận nguồn gốc thông tin, dữ 

liệu khí tượng thủy văn cho các tổ chức, cá 

nhân sử dụng thông tin, dữ liệu khí tượng thủy 

văn vào mục đích hợp pháp trên địa bàn theo 

quy định; phối hợp Văn phòng Ban Chỉ huy 

Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 

tỉnh và Sở Tài nguyên và Môi trường xây 

dựng phương án phòng, chống, khắc phục hậu 

quả thiên tai trên địa bàn tỉnh. 

12. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo 

Lai Châu  

 a) Tổ chức tuyên truyền, phát tin dự báo, 

cảnh báo khí tượng thủy văn do hệ thống dự 

báo, cảnh báo khí tượng thủy văn quốc gia, 

Đài Khí tượng thủy văn tỉnh cung cấp trong 

chương trình thời sự gần nhất của Đài; thông 

tin về biến đổi khí hậu phục vụ phòng, chống 

thiên tai, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.  

b) Phối hợp với Đài khí tượng thủy văn Khu 
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vực, Đài khí tượng thủy văn tỉnh, các sở, 

ngành có liên quan xây dựng các chương trình 

phát thanh, truyền hình để tuyên truyền, nâng 

cao nhận thức của cộng đồng về khí tượng 

thủy văn và khai thác hiệu quả tin dự báo, 

cảnh báo khí tượng thủy văn, thông tin về biến 

đổi khí hậu. 

13. UBND các huyện, thành phố 

a) Thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước 

về khí tượng thủy văn theo chỉ đạo của UBND 

tỉnh, hướng dẫn của Sở Tài nguyên và Môi 

trường; theo dõi việc chấp hành pháp luật về 

khí tượng, thủy văn của các cơ quan, tổ chức, 

cá nhân trên địa bàn. 

b)Theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh 

báo khí tượng thủy văn trên các phương tiện 

thông tin đại chúng kịp thời chỉ đạo các hoạt 

động sản xuất và đời sống của nhân dân trên 

địa bàn. Khi nhận được dự báo, cảnh báo thiên 

tai từ UBND tỉnh, Ban chỉ huy phòng chống 

thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh; chỉ đạo Đài 

phát thanh truyền hình cấp huyện thực hiện 

các quy định truyền tin về thiên tai có liên 

quan trực tiếp đến địa phương; chỉ đạo UBND 

cấp xã tuyên truyền, phổ biến đến cộng đồng 

dân cư; huy động lực lượng để phòng ngừa, 

ứng phó và khắc phục thiệt hại trên địa bàn. 

c) Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường 

và các đơn vị có liên quan thực hiện công tác 

thanh tra, kiểm tra và xử lý các vi phạm pháp 

luật về khí tượng thủy văn theo quy định; 

tham gia bảo vệ công trình khí tượng thủy 

văn, giải quyết khiếu nại, tố cáo về khai thác, 
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bảo vệ công trình khí tượng thủy văn trên địa 

bàn theo thẩm quyền. 

đ) Thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, 

giáo dục pháp luật về khí tượng thủy văn, biến 

đổi khí hậu, phòng chống thiên tai tại địa 

phương. 

 Điều 3. Thay thế một số cụm từ; bãi bỏ 

một số điều, khoản, điểm sau đây: 
1. Thay thế cụm từ “Sở Tài nguyên và 

Môi trường” bằng cụm từ “Sở Nông 

nghiệp và Môi trường” tại điểm a khoản 

4, điểm a khoản 5, điểm a, b, d, đ khoản 

11, điểm a, c khoản 13 Điều 6; khoản 1 

và 2 Điều 7; Điều 8. 

2. Thay thế cụm từ “Bộ Tài nguyên và 

Môi trường” bằng cụm từ “Bộ Nông 

nghiệp và Môi trường” tại khoản 2 Điều 

7. 

3. Thay thế cụm từ “Ban Chỉ huy phòng 

chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh” 

bằng cụm từ “Ban Chỉ huy Phòng thủ dân 

sự tỉnh” tại điểm b và đ khoản 11 Điều 6; 

điểm b khoản 13 Điều 6. 

4. Thay thế cụm từ “Đài Phát thanh và 

Truyền hình tỉnh, Báo Lai Châu” bằng 

cụm từ “Báo và phát thanh, truyền hình 

Lai Châu” tại điểm b khoản 11 Điều 6.  

5. Thay thế cụm từ “UBND cấp xã” bằng 

cụm từ “Phòng Văn hoá – Xã hội” tại 

điểm b khoản 13 Điều 6. 

6. Thay thế cụm từ “Ủy ban nhân dân 

huyện, thành phố” bằng cụm từ “Ủy ban 

nhân dân các xã, phường” tại điểm d 

- Thực hiện mô hình chính 

quyền địa phương 02 cấp, hiện 

nay không còn tổ chức Ủy ban 

nhân dân cấp huyện, thành phố; 

do đó, các quy định liên quan 

đến trách nhiệm của Ủy ban 

nhân dân cấp huyện, thành phố 

không còn phù hợp với cơ cấu 

tổ chức chính quyền hiện hành 

và cần được điều  chỉnh cho 

thống nhất.  

- Cập nhật tên gọi các cơ quan 

chuyên môn sau khi sắp xếp, 

kiện toàn tổ chức bộ máy, cụ 

thể: Sở Tài nguyên và Môi 

trường hợp nhất với Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn 

(Văn phòng thường trực Ban 

Chỉ huy phòng, chống thiên tai 

và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh) 

thành lập Sở Nông nghiệp và 

Môi trường; Sở Khoa học và 

Công nghệ hợp nhất với Sở 

Thông tin và Truyền thông 

thành lập Sở Khoa học và Công 

nghệ; Sở Tài chính hợp nhất 

với Sở Kế hoạch và Đầu tư 
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khoản 11 Điều 6. 

7. Bãi bỏ khoản 2, khoản 6, khoản 8, 

khoản 10 Điều 6. 

thành lập Sở Tài chính; Đài 

Phát thanh và Truyền hình tỉnh, 

Báo Lai Châu hợp nhất thành 

Báo và phát thanh, truyền hình 

Lai Châu; Bộ Tài nguyên và 

Môi trường hợp nhất với Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn thành lập Bộ Nông nghiệp 

và Môi trường; Ban Chỉ huy 

phòng chống thiên tai và tìm 

kiếm cứu nạn tỉnh đổi tên thành 

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự 

tỉnh. 
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